
 

UBND HUYỆN QUẾ SƠN 

TRƯỜNG THCS QUẾ THUẬN 

Họ và tên:……………………… 

Lớp: 6/………… 

            Điểm: 

KIỂM TRA CUỐI KỲ I NĂM HỌC 2024– 2025 

                  MÔN: GDCD – Lớp 6   

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) 

Lời phê:  

 
I/ TRẮC NGHIỆM: (5.0 điểm) 

Chọn phương án trả lời đúng . 

 Câu 1. Biểu hiện nào dưới đây là phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình dòng họ? 

     A. Tìm hiểu và phát huy những nét đẹp truyền thống của gia đình dòng họ. 

     B. Chỉ tập trung cho việc học không quan tâm tới việc khác của gia đình. 

     C. Tổ chức cúng bái linh đình vào ngày giỗ của ông bà tổ tiên. 

     D. Không quan tâm đến mọi người trong gia đình, dòng họ. 

Câu 2. Nội dung nào dưới đây thể hiện ý nghĩa của việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp 

của gia đình dòng họ? 

A. Giúp ta có rất nhiều bạn bè.     B. Làm cho ta thêm giàu có. 

C. Giúp ta không phải lo về việc làm.     D. Góp phần làm phong phú bản sắc dân tộc. 

Câu 3. Ý kiến nào sau đây là đúng khi nói về truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ? 

     A. Gia đình, dòng họ nào cũng có truyền thống tốt đẹp và đáng quý . 

     B. Dòng họ là những gì xa vời, thuộc về quá khứ không cần quan tâm lắm . 

     C. Gia đình văn hóa, có nề nếp gia phong, tôn ti trật tự. 

     D. Con cái phải theo nghề của bố mẹ mới là giữ gìn phát huy truyền thống gia đình. 

Câu 4. Ý kiến nào sau đây đúng khi nói về truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ? 

A. Mọi người coi thường.     B. Mọi người tự hào và phát huy. 

C. Người khác nể và yêu quý.     D. Giúp ta có thêm tiền tiết kiệm. 

Câu 5. Quan tâm, giúp đỡ người khác, làm những điều tốt đẹp cho người khác, nhất là những 

người gặp khó khăn, hoạn nạn là khái niệm nào dưới đây? 

A. Đồng cảm và thương hại.                                   B. Thương hại người khác. 

C. Giúp đỡ người khác.                                            D. Yêu thương con người. 

 Câu 6. Lòng yêu thương con người 

     A. xuất phát từ mục đích sau này được người đó trả ơn. 

     B. hạ thấp giá trị của những người được giúp đỡ. 

     C. xuất phát từ lòng chân thành, vô tư, trong sáng. 

     D. làm những điều có hại cho người khác. 

Câu 7. Làm việc tự giác, cần cù, chịu khó thường xuyên hoàn thành tốt các công việc là biểu hiện 

của người có đức tính 

     A. tự ái.      B. tự ti. C. lam lũ. D. siêng năng. 

Câu 8. Siêng năng là đức tính của con người biểu hiện ở thái độ làm việc một cách  

     A. nông nổi.      B. lười biếng. C. cần cù. D. hời hợt. 

Câu 9. Hành vi nào dưới đây góp phần rèn luyện đức tính siêng năng kiên trì? 

A. Ỷ lại vào người khác khi làm việc.                                   B. Từ bỏ mọi việc khi gặp khó khăn. 

C. Làm việc theo sở thích cá nhân.                                            D. Vượt mọi khó khăn để đạt mục tiêu. 

Câu 10. Biểu hiện của tôn trọng sự thật là suy nghĩ, nói và làm theo đúng 

     A. niềm tin.      B. sở thích. C. sự thật. D. mệnh lệnh. 



Câu 11. Biểu hiện của tôn trọng sự thật là  

     A. chỉ cần trung thực với cấp trên của mình.                               

     B. chỉ nói thật trong những trường hợp cần thiết. 

     C. suy nghĩ, nói và làm theo đúng sự thật.                                       

     D. nói bí mật của người khác cho bạn nghe. 

Câu 12. Việc không nên làm để trở thành người tôn trọng sự thật là 

A. biết nhận lỗi của bản thân.                                   B. trung thực trong thi cử. 

C. tố cáo hành vi, việc làm sai trái.        D. bao biện lời nói dối của người khác. 
Câu 13. Cách cư xử nào dưới đây thể hiện là người biết tôn trọng sự thật? 

     A. Bảo vệ đến cùng ý kiến của mình.                               

     B. Lắng nghe, phân tích để chọn ý kiến đúng nhất. 

     C. Ý kiến nào được nhiều bạn đồng tình thì theo.    

     D. Không bao giờ dám đưa ra ý kiến của mình. 

Câu 14. Hành vi nào dưới đây thể hiện cá nhân biết tôn trọng sự thật? 

A. Phê phán những việc làm sai trái.                                   B. Cố gắng không làm mất lòng ai. 

C. Mọi việc luôn dĩ hòa vi quý.                                           D. Làm việc không liên quan đến mình. 

Câu 15. Câu nói nào dưới đây là biểu hiện của không tôn trọng sự thật? 

A. Ăn ngay nói thẳng.                                   B. Ném đá giấu tay. 

C. Cây ngay không sợ chết đứng                                                                   D. Sự thật mất lòng. 

II/ TỰ LUẬN (5.0 điểm) 

Câu 1. (1.0 điểm): Tình yêu thương con người được biểu hiện như thế nào? 

Câu 2. (2.0 điểm): Siêng năng kiên trì có ý nghĩa ra sao trong cuộc sống? Hãy cho một ví dụ về 

tính siêng năng kiên trì trong lớp của em. 

Câu 3. (2.0 điểm):  

Tình huống: 

     Mặc dù nhà gần trường nhưng hằng ngày bố mẹ vẫn phải đưa đón Minh đi học. Thấy vậy, Duy 

hỏi: “Sao cậu không tự đi học?” Minh trả lời: “Mình là con trai duy nhất trong nhà, bố mẹ không chăm 

mình thì còn chăm ai. Mình mới học lớp 6, bố mẹ chăm sóc như vậy là đương nhiên”.    

Hỏi:  

- Em có đồng tình với suy nghĩ của bạn Minh hay không?   

- Nếu là Duy, em sẽ khuyên bạn Minh điều gì?          

 

      BÀI LÀM : 

I/ TRẮC NGHIỆM: 

Câu 
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II/ TỰ LUẬN:  
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   UBND HUYỆN QUẾ SƠN 

TRƯỜNG THCS QUẾ THUẬN 

 

 

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I             

NĂM HỌC 2024 – 2025 

Môn: GDCD- Lớp: 6 

Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian giao đề) 

  

Câu Đáp án Điểm 

Câu 1 

(1.0 đ) 

*  Biểu hiện của tình yêu thương con người: 

- Đồng cảm, chia sẻ, sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau; 

- Tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện; 

- Biết tha thứ cho lỗi lầm của người khác khi họ sửa chữa; 

- Khi cần thiết có thể hi sinh quyền lợi của bản thân vì người khác;… 

    

0.25 

0.25 

0.25 

0.25 
 

Câu 2 

(2.0 đ) 

            *  Ý nghĩa của siêng năng, kiên trì trong cuộc sống: 

- Giúp con người thành công trong công việc và cuộc sống.  

- Người siêng năng, kiên trì sẽ được mọi người tin tưởng và yêu quý. 

• HS cho được ví dụ về tính siêng năng kiên trì trong lớp của mình. 

(HS sẽ có nhiều cách trả lời khác nhau miễn nội dung phù hợp là được) 

 

    0.5 

0.5 

1.0 

Câu 3 

(2.0 đ) 

            * Em không đồng tình với ý kiến của bạn Minh 

- Nếu là Duy em sẽ khuyên bạn Minh: Bạn phải tự lập, phải tự đạp xe đi đến 

trường, không nên ỷ lại có ba mẹ vì nhà gần có thể tự đi đến trường được và 

đó là việc làm nằm trong khả năng của mình, không nên dựa dẫm ba mẹ… 

      HS sẽ có nhiều cách trả lời khác nhau miễn nội dung phù hợp là được. 

(Giáo viên linh hoạt trong cách chấm, khuyến khích những cách giải quyết 

sáng tạo của học sinh) 
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DÀNH CHO HỌC SINH KHUYẾT TẬT  

 
I/ TRẮC NGHIỆM (8.0 điểm) - (1 x 08= 8.0) 

     Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

  Đáp án A D A B D C D C 

 

 

 

 
 

I. TRẮC NGHIỆM (5.0 điểm)  (0,33 x 15 = 5,0 đ) 
 

C     Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Đ  Đáp án A D A B D C D C D C C D B A B 

 

II. TỰ LUẬN  (5.0 điểm) 


